ÔN TẬP 
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
Bài tập 1. Viết PT các đường cao của tam giác ABC biết A(-1;2), B(2;-4), C(1;0) 
Bài tập 2. Viết phương trình các đường trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của các cạnh lần lượt là M(-1;1), N(1;9), P(9;1).

Bài tập 3. Cho điểm A(1;3) và đường thẳng d: 
[image: image1.wmf]210

xy

-+=

 viết phương trình đường thẳng đối xứng với d qua A.

Bài tập 4. Biện luận vị trí tương đối của hai đường thẳng sau theo tham số 
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Bài tập 5. Cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d: 
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. Dựng hình vuông ABCD sao cho hai đỉnh B, C nằm trên d và hoành độ tung độ của đỉnh C là các số dương.

a. Tìm các đỉnh B, C,.D.

b. Tính chu vi và diện tích của hình vuông.

Bài tập 6. Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm P(6;4) và tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 2.

Bài tập 7. Lập phương trình đường thẳng d đi qua Q(2;3) và cắt các tia Ox, Oy tại hai điểm M, N khác O sao cho  OM+ON nhỏ nhất.

Bài tập 8. Lập phương trình đường thẳng d đi qua Q(2;3) và cắt các tia Ox, Oy tại hai điểm M, N sao cho tam giác OMN có diện tích nhỏ nhất.

Bài tập 9. Cho hai đường thẳng 
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 và điểm M(3;0).

a. Xác định giao điểm của hai đường thẳng đó.

b. Viết phương trình đường thẳng qua M và cát hai đường thẳng đó tại A, B sao cho M là trung điểm của AB.

Bài tập 10.  Cho tam giác ABC với A(0;0), B(2;4), C(6;0). Gọi M là điểm trên cạnh AB, N là điểm trên cạnh BC, P và Q là hai điểm trên cạnh AC sao cho tứ gáic MNPQ là hình vuông. Xác định các điểm M, N, P, Q.

Bài tập 11.  Viết PTTQ của các đường thẳng sau 
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Bài tập 12. Viết PTTS của các đường thẳng sau 
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Bài tập 13.  Lập PTTS, PTCT (nếu có) của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau.

a. d đi qua A(-1;2) và song song với 5x+1=0

b. d đi qua B(7;-5) và vuông góc với đường thẳng x+3y-6=0.

c. d đi qua C(-2;3) và có HSG k=-3.

d. d đi qua hai điểm M(3;6) và  N(5;-3).

Bài tập 14.  Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau và xác định giao điểm của chúng nếu có.

a. 
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b. 
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Bài tập 15. Cho hai đường thẳng:
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a.  Xác định giao điểm M của 
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b. Viết PTTS, PTTQ của đường thẳng qua M và vuông góc với 
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c. Viết PTTS, PTTQ của đường thẳng qua M và vuông góc với 
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Bài tập 16.  Cho đường thẳng d có phương trình 
[image: image16.wmf]22

12

xt

yt

=--

ì

í

=+

î

 và điểm M(3;1)

a. Tìm đểm A trên d sao cho 
[image: image17.wmf]13
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b. Tìm điểm B trên d sao cho BM ngắn nhất.

Bài tập 17.  Cho tam giác ABC có trung điểm của một cạnh là M(-1;1). Hai cạnh kia nằm trên đường thẳng  có phương trình lần lượt là 
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. Lập phương trình cạnh thứ ba của tam giác.

Bài tập 18.  Cho tam giác ABC có phương trình cạnh BC 
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, phương trình các đường trung tuyến BM, CN lần lượt là 3x+y-7=0 và x+y-5=0. Viết phương trình các cạnh AC, AB.

Bài tập 19.  Lập phương trình đường thẳng chứa các cạnh của hình vuông ABCD biết đỉnh A(-1;2) và phương trình một đường chéo  là 
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Bài tập 20.  Lập phương trình đường thẳng đối xứng với đườmg thẳng d’ qua d. Biết phương trình đường thẳng d và d’ lần lượt là 
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Bài tập 21.  Cho tam giác ABC với A(-1;0), B(2;3), C(3;-6). Và đường thẳng d: x-2y-3=0.

a. Đường thẳng d cắt cạnh nào của tam giác .

b. Tìm M thuộc đường thẳng d sao cho biểu thức 
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 đạt  GTNN. 

Bài tập 22.  Cho ba điểm A(2;0), B(4;1), C(1;2)

a. Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b. Viết phương trình đường thẳng chứa phân giác trong của góc A.

c. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn nọi tiếp tam giác ABC.

Bài tập 23. Tìm các goác trong của một tam giác biết các cạnh của tam giác đó là x+2y=0, 2x+y=0, x+y=1.

Bài tập 24. Viết phương trình đường thẳng 

a. Qua A(-2;0) tạo với đường thẳng d: x+3y-3=0 một góc 450.

b. Qua B(-1;2) và tạo với đường thẳng d: 
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 một góc 600.

Bài tập 25.  Cho tam giác ABC có các  cạnh lầ lượt có phương trình AB: x-y+4=0,           BC: 3x5y+4=0 CA: 7x+y-12=0.

a. Viết phương trình của đường phân giác trong góc A.

b. Gốc toạ độ O nằm trong hay ngoaiì tam giác.

Bài tập 26.  Xác định a để góc tạo bởi hai đường thẳng 
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 và 3x+4y+12=0 bằng 450.

Bài tập 27.  Viết phương trình đường thẳng

a. Qua A(1;1) và cách B(3;6) một khoảng bằng 2.

b. Song song với d: 8x-6y-5=0 và cách d một khoảng bằng 5.

c. Qua A(1;1) và cách đều hai điểm B(2;0), C(3;4).

d. Song song và cánh đều hai đường thẳng -3x+4y-10=0, -3x+4y+1=0.

Bài tập 28.  Viết phương trình đường thẳng đi qua M và cắt d1 và d2 tại hai điểm P, Q sao cho tam giác NPQ vuông tại N (N là giao điểm của d1 và d2)

a. M(1;-3) 
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b. M(2;-1) 
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Bài tập 29.  Cho hình vuông có một đỉnh là     A(-4;5) và phương trình một đường chéo là 7x-y+8=0. Viết phương trình đường chéo còn lại và các cạnh của hình vuông.

Bài tập 30. Cho tam giác ABC có 
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. Hai đường phân giác trong có phương ttrình x-2y-1=0, x+3y-1=0. Viết phương trình các cạnh của tam giác.

Bài tập 31.  Cho hai điểm A(1;6), Q(-3;4) và đường thẳng d; 2x-y-1=0

a. Tìm toạ độ điểm M trên d sao cho MA+MB nhỏ nhất.

b. Tìm toạ độ điểm M trên d sao cho 
[image: image28.wmf]MA-MB 

 lớn nhất.
Bài tập 32. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(2;1), B(-2;3), C(4;5). Hãy viết phương trình đường thẳng cách đều ba điểm A, B, C.
Bài tập 33. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: x+y-2=0, 2x+6y+3=0, cạnh BC có trung điểm   M(-1;1). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Bài tập 34. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC vuông tại  A với B(-3;0), C(7;0), bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 
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. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết I có tung độ là số dương.

Bài tập 35. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(3;-1), B(3;5). Viết phương trình đường thẳng qua I(-2;3) và cách đều hai điểm A và B.

Bài tập 36. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy A(-6;-3), B(-4;3), C(9;2).

a. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.

b. Viết phương trình đường phân giác trong của góc A.

c. Tìm điểm M trên cạnh AB và điểm N trên cạnh AC sao cho MN song song với BC và AM=CN.

Bài tập 37. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x+3y+1=0 và điểm M(1;1). Viết phương trình đường thẳng qua M và tạo với d một góc 450.

Bài tập 38. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(-1;2) và B(3;4). Tìm điểm C trên đường thẳng x-2y+1=0 sao cho tam giác ABC vuông tại C.

Bài tập 39. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường  thẳng chứa cạnh AB là x-2y+7=0 các đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ đỉnh A, B lần lượt có phương trình là x+y-5=0 và 2x+y-11=0. Hãy tính diện tích tam giác ABC và viết phương trìnhấcc đường thẳng chứa các cạnh AC, BC.

Bài tập 40. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho hai đường thẳng có phương trình lần lượt là: d1 x-y+1=0, d2 2x+y-1=0 và điểm P(2;1).

a. Viết phương trình đường thẳng đi qua P và giao điểm của d1 và d2.

b. Viết phương trình đường thẳng đi qua P và cắt d1, d2 tai hai điểm A, B sao cho P là trung điểm của AB.

Bài tập 41.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có A(3;9) và phương trình các đường thẳng cgứa các trung tuyến BM, CN lần lượt có phương trình là 3x-4y+9=0, y-6=0. Viết phương đường thẳng chứa trung tuyến còn lại và phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có A(0;1) và  phương trình đường thẳng chứa hai đường cao có phương trình lần lượt là 2x-y-1=0, x+3y-1=0. Tính diện tích tam giác đó.

Bài tập 42. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(1;1), B(4;-3). Tìm điểm C thuộc đường thẳng x-2y-1=0 sao cho koảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6.

Bài tập 43.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(0;2), 
[image: image30.wmf](3;1)
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. Tìm toạ độ trực tâm và toạ độ tâm đường tròn ngoại  tiếp tam giác AOB.

Bài tập 44.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC là tam giác vuông cân đỉnh A. Biết M(1;-1) là trung điểm của cạnh BC và 
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 là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C.

Bài tập 45.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng chứa canh BC là: 
[image: image32.wmf]330
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. Các đỉnh A, B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm toạ độ trọng tâm G câ tam giác ABC.

Bài tập 46.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho hình chữ nhật ABCD với giao điểm hai đường chéo là 
[image: image33.wmf]1

;0

2

I

æö

ç÷

èø

, phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là x-2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tạo độ các đỉnh A, B, C, D biết đỉnh A có hoành độ là số âm.

Bài tập 47.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC với M(-1;1) là trung điểm của cạnh AB. Phương trình đường thẳng chứa cạnh AC, BC lần lượt có phương trình là: 2x+y-2=0, x+3y-3=0. 

a. Tìm toạ độ đỉnh A, B, C và viết phương trình đường cao CH.
b. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài tập 48. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: 3x+2y+9=0, x+6y-13=0, cạnh BC có trung điểm     I(-1;1). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.
Bài tập 49. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: x+y-2=0, 2x+6y+3=0, cạnh BC có trung điểm     I(-1;1). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.
Bài tập 50. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(1;3) phương trình đường thẳng chứa đường cao BH là: 2x-3y-10=0, 5x-3y-34=0. Tìm toạ độ các đỉnh B, C.
Bài tập 51. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(1;3), B(3;-1), C(4;2). 

a. Chứng minh rằng  ba điểm A, B, C  không thẳng hàng. Tìm toạ độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Bài tập 52. Tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho 
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 nhỏ nhất.

Bài tập 53. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giac ABC biết A(2;2) và hpương trình đường cao BH: x+y+2=0. Viết phương trình cạnh AC.

Cho hình thoi có mttọ cạnh có phương trình: x+3y-3=0, một đường chéo có phương trình: x+2y-7=0 và mttọ đỉnh có toạ độ (0;1). Viết phương trình các cạnh của hình thoi.

Bài tập 54. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(1;1), B(2;1) và đường thẳng (d): x-2y+2=0.

a. CMR A, B nằm về hai của đường thẳng (d).

b. Tìm điểm m thộc đường thẳng (d) sao cho MA+MB ngắn nhất.

Bài tập 55. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC vông tại A. Biết tạo độ điểm A(3;5), B(7;1) và đường thẳng BC đi qua điểm M(2;0). Tìm tạo độ đỉnh C.

Bài tập 56. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC oc điểm A(2;-1) và hai phân giác trong của của các góc B, C lầ lượt có phương trình x-2y+1=0, x+y+3=0. Viết phương trình cạnh BC..

Bài tập 57.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(1;2), B(-5;4) và đường thẳng (d): x+3y-2=0. Tìm điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho 
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 ngắn nhất.

Bài tập 58. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có A(2;-4), B(0;-2) và điểm C nằm trên đường thẳng: 3x-y+1=0, diện tích tam giác ABC bằng 1. Tìm toạ độ điểm C.
Bài tập 59. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho A(4;0), B(0;3).
a. Tìm toạ độ tâm các đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác OAB.
b. Tìm toạ độ điểm đối xứng với tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB qua cạnh AB.
Bài tập 60. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(4;3) và tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 3.

Bài tập 61. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC biết đường thẳng chứa cạnh AC có phương trình x+3y-3=0. Đường thẳng chứa đường cao AH có phương trình: x+y-1=0, đỉnh C nằm trên trục Ox , B nằm trên trục Oy. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác.

Bài tập 62. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC với A(8;0), B(0;6), C(9;3). Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông, tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài tập 63. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho hai đường thẳng                    D1: x-y+2=0, D2: 2x+y-5=0 và điểm M(-1;4). Viết phương trình đường thẳng d qua M đồng thời cắt D1 và D2 tại hai điểm A, B xao cho M là trung điểm cảu AB.

Bài tập 64. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho hai điểm A(1;0), B(2;3). Hãy viết phương trình đường thẳng d cách đường thẳng AB một khoảng bằng 
[image: image36.wmf]10

.

Bài tập 65. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có A(2;1), đường thẳng chứa đường cao vẽ từ đỉnh B có phương trình: x-3y-7=0, đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ đỉnh C có phương trình x+y+1=0. Xác định toạ độ các đỉnh B, C.

Bài tập 66. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC cân tại B, với A(1;-1), C(3;5). Đỉnh B nằm trên đường thẳng D: 2x-y=0. Viết phương trình các đường thẳng chứa cạnh  AB, BC.

Bài tập 67. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng D: x-4y-2=0, cạnh BC song song với D, đưòng thẳng chứa đường cao BH có phương trình x+y+3=0 và trung điểm cạnh AC là M(1;1). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác.

Bài tập 68.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ  Oxy cho các đường thẳng. D1: x+y+3=0, D2: x-y-4=0, D3: x-2y=0. Tìm toạ độ điểm M nằm trên D3 sao cho khoảng cách từ M đến D1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến D2.
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